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Năm học 
2014-2015 

215 16 16/16 163/163 31 29 29  214/214 186 29 02 01 02 

Năm học 
2015-2016 

215 16 16/16 164/164 40 36 28 05 215/215 185 28 05   

Năm học 
2016-2017 

216 16 16/16 165/165 44 38 27 03 216/216 183 27 03 01 06 

Năm học 
2017-2018 

212 16 16/16 163/163 47 29 29 01 212/212 181 29 01  01 

Năm học 
2018-2019 

204 16 16/16 154/154 49 33 33 07 204/204 177 28 01 01 02 

Năm học 
2019-2020 

 16 16/16 140/140 48 30 30 04 202/202 174 26  01 00 

 


